
Trường THCS Liên Ninh  

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  

Năm học: 2025-2026 

STT  Họ tên  Ngày sinh  
Giới 

tính 
Chức vụ 

1  Phạm Thị Bích Hạnh  28/08/1973  Nữ  Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng  

2  Trần Thị Phương Tình  02/08/1979  Nữ  Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ 

3  Phạm Thị Thanh Huyền  24/10/1983  Nữ  Phó Hiệu trưởng,  

4  Nguyễn Văn Phong  19/05/1990  Nam  Tổ trưởng tổ Sử-Địa, Trưởng ban TTND  

5  Nguyễn Thị Thuý  03/08/1980  Nữ  Tổ trưởng tổ Toán-Tin  

6  Phí Thị Duyên  08/12/1975  Nữ  Tổ trưởng tổ Năng khiếu  

7  Nguyễn Thị Minh Thu  12/09/1980  Nữ  Tổ trưởng tổ Văn-GDCD  

8  Nguyễn Thị Bích Thủy  16/10/1984  Nữ  Tổ trưởng tổ KHTN  

9  Nguyễn Thị Yến  14/09/1986  Nữ  Tổ trưởng tổ Văn phòng  

10  Nguyễn Thị Lan Anh  30/09/1992  Nữ  Giáo viên Tiếng Anh 

11  Nguyễn Thị Mai Anh  27/10/1994  Nữ  Giáo viên Toán 

12  Nguyễn Thị Mai Anh  13/06/1997  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

13  Nguyễn Thị Thu Hà  17/08/1980  Nữ  Tổng phụ trách 

14  Vũ Thị Thủy Bình  30/10/1974  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

15  Đỗ Thị Khánh Chi  21/01/1995  Nữ  Giáo viên Toán 

16  Phạm Xuân Cường  03/09/1981  Nam  Giáo viên Mỹ thuật 

17  Nguyễn Ngọc Diệp  16/10/2002  Nữ  Giáo viên Tiếng Anh 

18  Đặng Thị Trà Giang  10/10/1979  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

19  Nguyễn Tiến Hà  20/02/1996  Nam  Giáo viên Thể dục 

20  Ngô Thu Hiền  01/05/1994  Nữ  Giáo viên Khoa học tự nhiên 

21  Phạm Thu Hiền  06/09/1996  Nữ  Giáo viên Lịch sử và địa lý 

22  Lê Bá Như Hoa  18/07/1973  Nữ  Giáo viên Thể dục 

23  Nguyễn Thị Hoa  02/01/1994  Nữ  Giáo viên Lịch sử và địa lý  

24  Nguyễn Thị Tố Hoa  16/05/1972  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

25  Đỗ Thị Thu Hương  22/04/1992  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

26  Phạm Mai Hương  10/08/1991  Nữ  Giáo viên Công nghệ 

27  Trần Thị Thanh Hương  10/03/1993  Nữ Giáo viên Ngữ văn 

28  Vũ Thu Hương 11/02/1999 Nữ Giáo viên Toán 

29  Đỗ Thị Thu Huyền  25/02/1997  Nữ  Giáo viên Tiếng Anh 

30  Hoàng Thị Huyền  10/08/1985  Nữ  Tổ phó chuyên môn 



31  Lục Quốc Khánh  27/10/1996  Nam  Giáo viên Toán 

32  Trần Thị Lan  03/05/1990  Nữ  Giáo viên Lịch sử và địa lý  

33  Nguyễn Thị Lân 02/01/2002 Nữ Giáo viên Lịch sử và địa lý 

34  Đàm Xuân Lập  23/10/1979  Nam  Giáo viên Công nghệ 

35  Phạm Thị Tú Lệ  11/08/1977  Nữ  Giáo viên Tiếng Anh 

36  Dương Thị Hải Liên  20/07/1981  Nữ  Giáo viên Lịch sử và địa lý  

37  Trương Nhật Linh  18/09/2001  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

38  Đặng Thanh Loan  09/11/1991  Nữ  Giáo viên Lịch sử và địa lý 

39  Đào Thị Hoàng Ly  25/08/1992  Nữ  Giáo viên Khoa học tự nhiên 

40 Nguyễn Anh Minh  30/08/2000  Nữ  Giáo viên Tiếng Anh 

41 Tạ Thị Hồng Minh  08/05/1980  Nữ  Tổ phó chuyên môn 

42  Nguyễn Huy Nam  07/11/2001  Nam  Giáo viên Khoa học tự nhiên 

43  Phùng Thị Phương Nam  28/03/1978  Nữ  Giáo viên Tiếng Anh 

44  Nguyễn Thị Việt Nga  03/09/1991  Nữ  Giáo viên Toán 

45  Nguyễn Thuý Nga  30/05/2002  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

46  Nguyễn Thị Hồng Ngọc  20/12/1991  Nữ  Giáo viên Toán 

47  Đinh Thị Nguyệt  26/10/1994  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

48 Lại Thu Nhàn  19/08/2001  Nữ  Giáo viên Khoa học tự nhiên 

49 Lương Thị Tuyết Nhung  13/05/1992  Nữ  Giáo viên Khoa học tự nhiên 

50  Nguyễn Thị Phương Oanh  20/10/2001  Nữ  Giáo viên Toán 

51  Nguyễn Thị Phương  13/01/1993  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

52  Đỗ Thị Quế  18/09/2002  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

53  Lê Thị Thắm  11/05/1993  Nữ  Giáo viên Khoa học tự nhiên 

54  Nguyễn Thị Kim Thanh  09/07/1983  Nữ  Giáo viên Âm nhạc 

55  Nguyễn Thị Thanh  23/01/1995  Nữ  Giáo viên Công nghệ 

56  Nguyễn Thị Phương Thảo 11/08/2001 Nữ Giáo viên Toán 

57  Nguyễn Thị Thu  28/08/1988  Nữ  Giáo viên Khoa học tự nhiên 

58  Lê Đình Thuấn  13/07/1985  Nam  Giáo viên Thể dục 

59  Nguyễn Thị Thuỳ  10/03/1990  Nữ  Giáo viên Khoa học tự nhiên 



60  Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/11/2001  Nữ  Giáo viên Nghệ thuật 

61  Lê Huyền Trang  10/12/2000  Nữ  Giáo viên Tiếng Anh 

62  Trần Huyền Trang  12/02/1996  Nữ  Giáo viên Toán 

63  Trần Thu Trang  19/03/2001  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

64  Phan Cao Mạnh Trường  27/03/1976  Nam  Giáo viên Thể dục 

65  Lê Thị Tươi  20/04/1980  Nữ  Giáo viên Mỹ thuật 

66  Trần Thị Thanh Tươi  04/12/1977  Nữ  Giáo viên Ngữ văn 

68  Lại Thị Hải Yến  04/11/1973  Nữ  Giáo viên Toán 

69  Nhân Thị Hải Yến  30/09/2000  Nữ  Giáo viên Toán 

70  Phạm Thị Kiều Chinh  10/03/1987  Nữ  Nhân viên  

71  Nguyễn Văn Hưng  11/02/1982  Nam  Nhân viên  

72  Nguyễn Hồng Nhung  06/11/1990  Nữ  Nhân viên  

73  Nguyễn Hồng Thanh  09/06/1992  Nam  Nhân viên  

74  Trần Thị Thu Thảo  07/11/1983  Nữ  Nhân viên  

75 Lưu Thị Kim Thu  10/08/1975  Nữ  Nhân viên  

76 Lê Ngọc Thụ  08/12/1971  Nam  Nhân viên  

77 Phạm Anh Tuấn  16/03/1990  Nam  Nhân viên  

 

 


